
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:             /KH-UBND Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2020

KẾ HOẠCH
Kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2020

Căn cứ kế hoạch số 03/KH-ATTP, ngày 09/1/2020 của Chi cục An toàn
vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai công tác thanh tra,
kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020. UBND thành phố xây dựng
kế hoạch kiểm tra  an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn thành phố Vũng
Tàu, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP),
thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường
hợp vi phạm về ATTP; không để thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm quá hạn
sử dụng lưu thông trên thị trường; hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh
truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

- Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại
phường, xã; Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực
phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn
thực phẩm, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện đúng quy định, quy
trình về kiểm tra khi thi hành nhiệm vụ; Liên hệ, phối hợp với các đơn vị, ban,
ngành liên quan để tránh sự chồng chéo trong hoạt động thanh, kiểm tra gây
phiền hà cho các cơ sở.

- Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền kiến thức
các quy định của pháp luật về ATTP, nâng cao ý thức bảo đảm ATTP của cơ sở
thực phẩm và người tiêu dùng.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả đợt kiểm tra về UBND thành phố Vũng Tàu.

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm: Đoàn kiểm tra
của UBND thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác quản lý về ATTP tại
các UBND phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu.

- Đối với cở sở kinh doanh thực phẩm: Kiểm tra tất cả các cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Trong đó tập trung ưu
tiên kiểm tra các cơ sở thực phẩm có nhiều vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm.

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
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- Công tác chỉ đạo: (Kiểm tra các văn bản, kế hoạch, chỉ thị, biên bản,…
phục vụ cho công tác quản lý về an toàn thực phẩm tại địa phương);

- Sự phối hợp liên ngành trong công tác an toàn thực phẩm: (Thể hiện
thông qua các văn bản phối hợp hoạt động của các ban ngành, tổ chức chính trị,
xã hội trong công tác an toàn thực phẩm như: Kiểm tra, truyền thông, ...);

- Công tác thông tin giáo dục, truyền thông ATTP;

- Công tác xử lý vi phạm về ATTP;

- Công tác tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh về ATTP qua
đường dây nóng.

- Công tác thống kê, báo cáo.

- Các vấn đề khác có liên quan.

2. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc sổ khám sức khỏe định kỳ của chủ cơ
sở và nhân viên tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;

- Kiến thức ATTP của chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thực
phẩm;

- Hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm;

- Kết quả xét nghiệm sản phẩm định kỳ 06 tháng/lần;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo sản phẩm;

- Ghi nhãn sản phẩm thực phẩm;

- Hợp đồng mua bán, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ
sản phẩm hàng hóa, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm;

- Sử dụng nguồn nước sạch để sơ chế, chế biến thực phẩm và rửa dụng cụ
chứa đựng, bảo quản thực phẩm;

- Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở:

+ Yêu cầu đối với cơ sở;

+ Yêu cầu đối với trang thiết bị, dụng cụ;

+ Yêu cầu đối với bảo quản thực phẩm trong sản xuất thực phẩm.

- Lưu mẫu thực phẩm.

- Quy trình kiểm thực ba bước;

- Quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển;

- Các quy định khác có liên quan đến an toàn thực phẩm.

- Lấy mẫu kiểm nghiệm về chất lượng ATTP (trưởng đoàn yêu cầu lấy
mẫu khi cần thiết).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành
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a) Tuyến Thành phố:

* Phòng Y tế: 

Tham mưu UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định thành lập
Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm kiểm tra các đối tượng kinh doanh
thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý. Thành phần đoàn kiểm tra gồm:

+ Trưởng phòng Y tế làm Trưởng đoàn;

+ Cán bộ các phòng Y tế, Kinh tế, Công an thành phố, Đội Quản lý thị
trường số 2, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế thành phố làm thành
viên và đại diện của UBND phường, xã làm thành viên.

* Phòng Kinh tế: 

Tham mưu UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định thành lập 02
Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các đối tượng kinh doanh thực phẩm thuộc
ngành Nông nghiệp và Công thương quản lý trên địa bàn. Thành phần Đoàn
kiểm tra gồm:

Đoàn 1: Tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông
sản, lâm sản và muối thuộc phạm vi quản lý của bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Thành phần đoàn kiểm tra gồm:

+ Phó trưởng phòng Kinh tế làm Trưởng đoàn:

+ Cán bộ các phòng Kinh tế, Y tế, Công an thành phố, Đội Quản lý thị
trường số 2, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường,
Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố Vũng
Tàu làm thành viên.

Đoàn 2: Tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc
lĩnh vực ngành Công thương quản lý.

+ Trưởng phòng Kinh tế làm Trưởng đoàn;

+ Cán bộ các phòng Kinh tế, Y tế, Công an thành phố, Đội Quản lý thị
trường số 2, phòng Tài chính - Kế hoạch.

* Phòng Văn hóa và Thông tin: 

Tham mưu UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định thành lập
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch
trong đợt cao điểm tại các khu du lịch, bãi biển, các khu vui chơi, giải trí trên địa
bàn thành phố Vũng Tàu. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm:

+ Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin làm Trưởng đoàn;

+ Cán bộ các phòng, đơn vị: Văn hóa và Thông tin, Y tế, Kinh tế, Tài
chính- Kế hoạch, phòng Lao động Thương binh - Xã hội, Đội Quản lý thị trường
số 2, Công an thành phố, Ban Quản lý các khu Du lịch làm thành viên.

* Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo các trường có bếp ăn tập thể thực hiện nghiêm túc các quy định
đảm bảo ATTP, kiểm soát chặt chẽ quy trình cung ứng các dịch vụ ăn uống tại
trường học; đồng thời gắn chỉ tiêu bảo đảm ATTP với các chỉ tiêu hoạt động
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chuyên môn hàng năm. Phối hợp với phòng Y tế trong công tác kiểm tra và xử
lý các cơ sở vi phạm.

* Công an thành phố:

- Chỉ đạo lực lượng Công an thành phố phối hợp với các lực lượng của địa
phương tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung nắm tình hình, phát hiện
đấu tranh, ngăn chặn đối với hành vi vận chuyển thực phẩm nhập lậu, sử dụng
hóa chất cấm trong thực phẩm; đồng thời, phối hợp với cơ quan chuyên môn
trong việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai công tác kiểm
tra về ATTP, điều tra xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về
ATTP.

b) Tuyến phường, xã: 

Căn cứ kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2020 của UBND thành
phố để xây dựng kế hoạch kiểm tra và ban hành Quyết định thành lập Đoàn
kiểm tra an toàn thực phẩm. Các Đoàn kiểm tra cần tập trung vào cơ sở kinh
doanh thực phẩm gần trường học, thức ăn đường phố và các cơ sở kinh doanh
thực phẩm tại chợ trên địa bàn quản lý.

Trong quá trình kiểm tra kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo
dục kiến thức, các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng an toàn thực
phẩm cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

2. Thời gian thực hiện

a) Kiểm tra công tác quản lý an toàn thực thẩm: Thời gian kiểm tra 02 lần/
năm tại các phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu.

b) Kiểm tra công tác đảm bảo ATTP tại các sơ sở sản xuất kinh doanh
thực phẩm trên địa bàn quản lý

- Triển khai kiểm tra ATTP đợt cao điểm: Tổ chức 04 đợt, bao gồm:

 + Đợt cao điểm phục vụ tết Dương lịch, tết Nguyên đán và mùa Lễ hội
năm 2020 từ 15/12/2020 đến 28/02/2020.

+ Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm từ 15/4 đến 15/5/2020.

+ Đợt cao điểm chấn chỉnh tình trạng mất an toàn thực phẩm từ 15/5 đến
02/9/2020.

+ Tết trung thu, Lễ Quốc khánh 2-9 từ 02/9 đến 31/10/2020.

- Triển khai kiểm tra ATTP định kỳ:

Ngoài việc tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra các đợt cao điểm chủ động
xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
trên địa bàn.

- Ngoài các đợt kiểm tra nêu trên, tùy theo tình hình thực tế, khi cần thiết
hoặc có yêu cầu của cấp trên có thẩm quyền, UBND thành phố Vũng Tàu sẽ chỉ
đạo và tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất.
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3. Xử lý vi phạm

Các đoàn kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xử lý
các trường hợp vi phạm theo quy định, tuyệt đối không để thực phẩm không
đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc xuất hiện trên địa bàn.

4. Báo cáo kết quả

a) Đối với công tác kiểm tra trong các đợt cao điểm và các đợt kiểm tra
đột xuất ( nếu có) các đoàn kiểm tra gửi báo cáo theo thời gian quy định trong
các kế hoạch chi tiết tương ứng.

b) Kiểm tra định kỳ trong năm báo cáo theo thời gian quy định sau:

- Báo cáo tháng: trước ngày 05 của tháng

- Báo cáo quý I: trước ngày 04/4/2020

- Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 05/7/2020

- Báo cáo quý III: trước ngày 05/10/2020

- Báo cáo năm 2020:

+ Báo cáo nhanh trước ngày 04/12/2020

+ Báo cáo hoàn chỉnh trước ngày 05/01/2021

Trên cơ sở báo cáo của các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND các
phường, xã; Phòng Y tế có trách nhiệm tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra
ATTP theo tháng, từng đợt, 6 tháng, cả năm, báo cáo về UBND thành phố Vũng
Tàu, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

V. KINH PHÍ

Sử dụng nguồn kinh phí từ địa phương chi cho công tác đảm bảo an toàn
thực phẩm; Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn
thành phố Vũng Tàu. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Sở Y tế tỉnh BR-VT;
- Chi cục ATVSTP tỉnh BR-VT;
- TTr. Thành Ủy TPVT;
- TTr. HĐND, UBND TPVT;
- UBMTTQVN Thành phố và các Đoàn thể;
- Các phòng: TC-KH, Y tế, Kinh tế,GD&ĐT,VH-TT;
- Công an TPVT; 
- Trung tâm Y tế TPVT;
- Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao TPVT;
- UBND 17 phường, xã;
- Trạm Y tế 17 phường, xã;
- BBT Trang Thông tin điện tử TPVT;
- Lưu: VT, TH(H), PYT. 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu Hương
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